
 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC GIẢM NGHÈO THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng 5 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 

 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 1.011606 Công nhận hộ 

nghèo, hộ cận 

nghèo định 

kỳ hằng năm 

(Tên TTHC 

được công 

bố, công khai 

trên Cổng 

DVC quốc 

gia: Công 

nhận hộ 

nghèo, hộ 

cận nghèo; 

hộ thoát 

nghèo, hộ 

thoát cận 

nghèo định kỳ 
hằng năm) 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Các 

ngày làm việc 

trong tuần từ thứ 

Hai đến thứ Sáu 

(Buổi sáng từ 7 

giờ 00 đến 11 giờ 

30, buổi chiều từ 

13 giờ 30 đến 17 

giờ 00), trừ ngày 

lễ. 

- Thời gian giải 

quyết:  Rà soát từ 

ngày 01 tháng 9 

đến hết ngày 14 

tháng 12 của năm 

(kể từ khi nhận 

được hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ) 

- Cơ quan thực 

hiện: Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả thuộc 

UBND cấp 

xã 

Hồ sơ được nộp 

theo phương 

thức sau đây: 

- Nộp trực tiếp. 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Nộp trực 

tuyến qua địa 

chỉ: 

https://dichvuco

ng. Baria-

vungtau.gov.vn

/. 

(DVC toàn 

trình) 

 

Không - Quyết định số 

24/2021/QĐ-TTg 

ngày 16/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ 

quy định quy trình rà 

soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo hằng năm và 

quy trình xác định hộ 

làm nông nghiệp, 

lâm nghiệp, ngư 

nghiệp và diêm 

nghiệp có mức sống 

trung bình giai đoạn 

2022 – 2025 (Quyết 

định số 24/2021/QĐ-

TTg). 

- Thông tư số 

07/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 

18/7/2021 của Bộ 

Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

hướng dẫn rà soát, 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

thực hiện theo 

Quyết định số 

967/QĐ-BNNMT 

ngày 18 tháng 4 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường về việc 

công bố thủ tục 

hành chính chuẩn 

hóa lĩnh vực giảm 

nghèo thuộc phạm 

vi chức năng quản 

lý nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và 

Môi trường. 



2 

 

 

trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa – Vũng 

Tàu 

phân loại hộ nghèo, 

hộ cận nghèo; xác 

định thu nhập của hộ 

làm nông nghiệp, 

lâm nghiệp, ngư 

nghiệp và diêm 

nghiệp có mức sống 

trung bình giai đoạn 

2022 - 2025 và mẫu 

biểu báo cáo (Thông 

tư số 07/2021/TT-

BLĐTBXH). 

-  Thông tư số 

02/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 

30/3/2022 của Bộ 

Lao động - Thương 

binh và Xã hội sửa 

đổi, bổ sung một số 

nội dung của Thông 

tư số 07/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 

18/7/2021 của Bộ 

Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

hướng dẫn rà soát, 

phân loại hộ nghèo, 

hộ cận nghèo; xác 

định thu nhập của hộ 



3 

 

 

làm nông nghiệp, 

lâm nghiệp, ngư 

nghiệp và diêm 

nghiệp có mức sống 

trung bình giai đoạn 

2022 – 2025 và mẫu 

biểu báo cáo (Thông 

tư số 02/2022/TT-

BLĐTBXH) 

2 1.011607 Công nhận hộ 

nghèo, hộ cận 

nghèo thường 

xuyên hằng 

năm 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Các 

ngày làm việc 

trong tuần từ thứ 

Hai đến thứ Sáu 

(Buổi sáng từ 7 

giờ 00 đến 11 giờ 

30, buổi chiều từ 

13 giờ 30 đến 17 

giờ 00), trừ ngày 

lễ. 

- Thời gian giải 

quyết:  15 ngày, 

kể từ ngày bắt 

đầu rà soát (mỗi 

tháng 01 lần, thực 

hiện từ ngày 15 

hằng tháng). 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả thuộc 

UBND cấp 

xã 

Hồ sơ được nộp 

theo phương 

thức sau đây: 

- Nộp trực tiếp. 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Nộp trực 

tuyến qua địa 

chỉ: 

https://dichvuco

ng. Baria-

vungtau.gov.vn

/. 

(DVC toàn 

trình) 

 

Không - Quyết định số 

24/2021/QĐ-TTg 

ngày 16 tháng 7 năm 

2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định 

quy trình rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo 

hằng năm và quy 

trình xác định hộ làm 

nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp 

và diêm nghiệp có 

mức sống trung bình 

giai đoạn 2022-2025. 

- Thông tư số 

07/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 18 

tháng 7 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

thực hiện theo 

Quyết định số 

967/QĐ-BNNMT 

ngày 18 tháng 4 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường về việc 

công bố thủ tục 

hành chính chuẩn 

hóa lĩnh vực giảm 

nghèo thuộc phạm 

vi chức năng quản 

lý nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và 

Môi trường. 



4 

 

 

- Cơ quan thực 

hiện: Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa – Vũng 

Tàu 

Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

hướng dẫn phương 

pháp rà soát, phân 

loại hộ nghèo, hộ cận 

nghèo; xác định thu 

nhập của hộ làm 

nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp, 

diêm nghiệp có mức 

sống trung bình giai 

đoạn 2022-2025 và 

mẫu biểu báo cáo. 

- Thông tư số 

02/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 30 

tháng 3 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương 

binh và Xã hội sửa 

đổi, bổ sung một số 

nội dung của Thông 

tư số 07/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 18 

tháng 7 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

hướng dẫn phương 



5 

 

 

pháp rà soát, phân 

loại hộ nghèo, hộ cận 

nghèo; xác định thu 

nhập của hộ làm 

nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp, 

diêm nghiệp có mức 

sống trung bình giai 

đoạn 2022-2025 và 

mẫu biểu báo cáo. 

3 1.011608 Công nhận hộ 

thoát nghèo, 

hộ thoát cận 

nghèo thường 

xuyên hằng 

năm 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Các 

ngày làm việc 

trong tuần từ thứ 

Hai đến thứ Sáu 

(Buổi sáng từ 7 

giờ 00 đến 11 giờ 

30, buổi chiều từ 

13 giờ 30 đến 17 

giờ 00), trừ ngày 

lễ. 

- Thời gian giải 

quyết:  15 ngày, 

kể từ ngày bắt 

đầu rà soát (mỗi 

tháng 01 lần, thực 

hiện từ ngày 15 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả thuộc 

UBND cấp 

xã 

Hồ sơ được nộp 

theo phương 

thức sau đây: 

- Nộp trực tiếp. 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Nộp trực 

tuyến qua địa 

chỉ: 

https://dichvuco

ng. Baria-

vungtau.gov.vn

/. 

(DVC toàn 

trình) 

 

Không - Quyết định số 

24/2021/QĐ-TTg 

ngày 16 tháng 7 năm 

2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định 

quy trình rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo 

hằng năm và quy 

trình xác định hộ làm 

nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp 

và diêm nghiệp có 

mức sống trung bình 

giai đoạn 2022-2025. 

- Thông tư số 

07/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 18 

tháng 7 năm 2021 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

thực hiện theo 

Quyết định số 

967/QĐ-BNNMT 

ngày 18 tháng 4 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường về việc 

công bố thủ tục 

hành chính chuẩn 

hóa lĩnh vực giảm 

nghèo thuộc phạm 

vi chức năng quản 

lý nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và 

Môi trường 



6 

 

 

hằng tháng). 

- Cơ quan thực 

hiện: Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa – Vũng 

Tàu 

của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

hướng dẫn phương 

pháp rà soát, phân 

loại hộ nghèo, hộ cận 

nghèo; xác định thu 

nhập của hộ làm 

nông nghiệp, lâm 19 

nghiệp, ngư nghiệp, 

diêm nghiệp có mức 

sống trung bình giai 

đoạn 2022-2025 và 

mẫu biểu báo cáo. 

- Thông tư số 

02/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 30 

tháng 3 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương 

binh và Xã hội sửa 

đổi, bổ sung một số 

nội dung của Thông 

tư số 07/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 18 

tháng 7 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương 

binh và Xã hội 



7 

 

 

hướng dẫn phương 

pháp rà soát, phân 

loại hộ nghèo, hộ cận 

nghèo; xác định thu 

nhập của hộ làm 

nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp, 

diêm nghiệp có mức 

sống trung bình giai 

đoạn 2022-2025 và 

mẫu biểu báo cáo. 

4 1.011609 Công nhận hộ 

làm nông 

nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư 

nghiệp và 

diêm nghiệp 

có mức sống 

trung bình 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Các 

ngày làm việc 

trong tuần từ thứ 

Hai đến thứ Sáu 

(Buổi sáng từ 7 

giờ 00 đến 11 giờ 

30, buổi chiều từ 

13 giờ 30 đến 17 

giờ 00), trừ ngày 

lễ. 

- Thời gian giải 

quyết:  15 ngày 

kể từ ngày bắt 

đầu rà soát (rà 

soát từ ngày 15 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả thuộc 

UBND cấp 

xã 

Hồ sơ được nộp 

theo phương 

thức sau đây: 

- Nộp trực tiếp. 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Nộp trực 

tuyến qua địa 

chỉ: 

https://dichvuco

ng. Baria-

vungtau.gov.vn

/. 

(DVC toàn 

trình) 

Không Luật cư trú năm 

2020. 

- Quyết định số 

24/2021/QĐ-TTg 

ngày 16 tháng 7 năm 

2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định 

quy trình rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo 

hằng năm và quy 

trình xác định hộ làm 

nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp 

và diêm nghiệp có 

mức sống trung bình 

giai đoạn 2022-2025. 

- Thông tư số 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

thực hiện theo 

Quyết định số 

967/QĐ-BNNMT 

ngày 18 tháng 4 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường về việc 

công bố thủ tục 

hành chính chuẩn 

hóa lĩnh vực giảm 

nghèo thuộc phạm 

vi chức năng quản 

lý nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và 



8 

 

 

hằng tháng). 

- Cơ quan thực 

hiện: Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa – Vũng 

Tàu 

 07/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 18 

tháng 7 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

hướng dẫn phương 

pháp rà soát, phân 

loại hộ nghèo, hộ cận 

nghèo; xác định thu 

nhập của hộ làm 

nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp, 

diêm nghiệp có mức 

sống trung bình giai 

đoạn 2022-2025 và 

mẫu biểu báo cáo. 

- Thông tư số 

02/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 30 

tháng 3 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương 

binh và Xã hội sửa 

đổi, bổ sung một số 

nội dung của Thông 

tư số 07/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 18 

tháng 7 năm 2021 

Môi trường 



9 

 

 

của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

hướng dẫn phương 

pháp rà soát, phân 

loại hộ nghèo, hộ cận 

nghèo; xác định thu 

nhập của hộ làm 

nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp, 

diêm nghiệp có mức 

sống trung bình giai 

đoạn 2022-2025 và 

mẫu biểu báo cáo. 

5 3.000412 Công nhận 

người lao 

động có thu 

nhập thấp 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Các ngày 

làm việc trong 

tuần từ thứ Hai 

đến thứ Sáu 

(Buổi sáng từ 7 

giờ 00 đến 11 giờ 

30, buổi chiều từ 

13 giờ 30 đến 17 

giờ 00), trừ ngày 

lễ. 

- Thời gian giải 

quyết:  15 ngày 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả thuộc 

UBND cấp 

xã 

Hồ sơ được nộp 

theo phương 

thức sau đây: 

- Nộp trực tiếp. 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Nộp trực 

tuyến qua địa 

chỉ: 

https://dichvuco

ng. Baria-

vungtau.gov.vn

Không - Nghị định số 

30/2025/NĐ-CP 

ngày 24/02/2025 sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 

số 07/2021/NĐ-CP 

ngày 27/01/2021 của 

Chính phủ quy định 

chuẩn nghèo đa chiều 

giai đoạn 2021-2025. 

- Quyết định số 

24/2021/QĐ-TTg 

ngày 16 tháng 7 năm 

2021 của Thủ tướng 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

thực hiện theo 

Quyết định số 

967/QĐ-BNNMT 

ngày 18 tháng 4 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường về việc 

công bố thủ tục 

hành chính chuẩn 

hóa lĩnh vực giảm 

nghèo thuộc phạm 
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kể từ ngày bắt 

đầu rà soát (rà 

soát kể từ ngày 

15 hằng tháng) 

- Cơ quan thực 

hiện: Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa – Vũng 

Tàu 

/. 

(DVC toàn 

trình) 

Chính phủ quy định 

quy trình rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo 

hằng năm và quy 

trình xác định hộ làm 

nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp 

và diêm nghiệp có 

mức sống trung bình 

giai đoạn 2022-2025. 

- Thông tư số 

07/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 18 

tháng 7 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

hướng dẫn phương 

pháp rà soát, phân 

loại hộ nghèo, hộ cận 

nghèo; xác định thu 

nhập của hộ làm 

nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp, 

diêm nghiệp có mức 

sống trung bình giai 

đoạn 2022-2025 và 

mẫu biểu báo cáo. 

vi chức năng quản 

lý nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và 

Môi trường 
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- Thông tư số 

02/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 30 

tháng 3 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương 

binh và Xã hội sửa 

đổi, bổ sung một số 

nội dung của Thông 

tư số 07/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 18 

tháng 7 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

hướng dẫn phương 

pháp rà soát, phân 

loại hộ nghèo, hộ cận 

nghèo; xác định thu 

nhập của hộ làm 

nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp, 

diêm nghiệp có mức 

sống trung bình giai 

đoạn 2022-2025 và 

mẫu biểu báo cáo. 
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